
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Chuyên ngành Môn thi    Số tờ Kí nộp bài Ghi chú

1 1 Nguyễn Ngọc An 01/09/1984 Nội khoa HSCC
2 2 Đặng Thị Kim Anh 27/05/1987 Nội khoa HSCC
3 3 Lê Tuấn Anh 14/11/1983 Nội khoa HSCC
4 4 Trần Thị Ngọc Băng 17/06/1983 Nội khoa HSCC
5 5 Vũ Huy Bình 26/04/1984 Nội khoa HSCC
6 6 Phan Thị Thanh Bình 03/10/1987 Nội khoa HSCC
7 7 Lê Thị Thùy Dung 06/05/1987 Nội khoa HSCC
8 8 Lê Thị Dung 01/10/1988 Nội khoa HSCC
9 9 Vũ Mạnh Duy 25/12/1984 Nội khoa HSCC

10 10 Văn Hoàng Hải 16/4/1986 Nội khoa HSCC
11 11 Nguyễn Thị Thanh Hòa 06/11/1986 Nội khoa HSCC
12 12 Hoàng Thị Bích Huệ 05/05/1985 Nội khoa HSCC
13 13 Nguyễn Văn Hưng 30/08/1985 Nội khoa HSCC
14 14 Phạm Thanh Hương 15/09/1986 Nội khoa HSCC
15 15 Chử Quang Huy 24/12/1987 Nội khoa HSCC
16 16 Lý Trần Kiên 14/03/1984 Nội khoa HSCC
17 17 Nguyễn Văn Lập 10/07/1983 Nội khoa HSCC
18 18 Nguyễn Thị Khánh Linh 01/07/1982 Nội khoa HSCC
19 19 Lục Lê Long 16/07/1988 Nội khoa HSCC
20 20 Nguyễn Thị Mến 09/06/1985 Nội khoa HSCC
21 21 Đinh Mai Quỳnh Nga 05/01/1987 Nội khoa HSCC
22 22 Hoàng Đình Nguyên 05/11/1986 Nội khoa HSCC
23 23 Bùi Minh Nguyệt 29/10/1988 Nội khoa HSCC
24 24 Võ Thị Nhung 30/11/1985 Nội khoa HSCC
25 25 Trần Thị Hồng Phương 30/06/1985 Nội khoa HSCC
26
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1 26 Vũ Đức Phương 19/09/1985 Nội khoa HSCC
2 27 Vũ Lan Phương 09/12/1986 Nội khoa HSCC
3 28 SOEUNG SOPHANY 01/03/1988 Nội khoa HSCC
4 29 MOV SHOPHORN 19/03/1988 Nội khoa HSCC
5 30 OU SAMDY 13/01/1988 Nội khoa HSCC
6 31 Lê Văn Sơn 23/12/1987 Nội khoa HSCC
7 32 Nguyễn Thị Thanh Tâm 01/06/1987 Nội khoa HSCC
8 33 Nguyễn Mạnh Thắng 10/12/1983 Nội khoa HSCC
9 34 Nguyễn Văn Thắng 05/05/1985 Nội khoa HSCC

10 35 Vũ Hoài Thu 07/09/1986 Nội khoa HSCC
11 36 Cao Thị Thủy 03/11/1982 Nội khoa HSCC
12 37 Phạm Thị Hà Trang 13/08/1989 Nội khoa HSCC
13 38 Vũ Xuân Triển 25/07/1984 Nội khoa HSCC
14 39 Hoàng Anh Trung 15/06/1988 Nội khoa HSCC
15 40 Lê Anh Tuấn 14/07/1981 Nội khoa HSCC
16 41 Nguyễn Văn Tuyến 06/03/1988 Nội khoa HSCC
17 42 Đỗ Thúy Vân 13/08/1987 Nội khoa HSCC
18 43 Vũ Thị Duyên 14/10/1986 Nội khoa HSCC
19 44 Nguyễn Thị Huyền 20/10/1987 Nội khoa HSCC
20 45 Vũ Thu Hương 06/11/1988 Nội khoa HSCC CH23
21 46 Phan Văn Dũng 12/01/1984 Nhãn khoa Giải phẫu CH23
22 47 Nguyễn Thị Thu Hằng 27/03/1980 Nhãn khoa Giải phẫu CH23
23 48 Bùi Đỗ Hoàng 14/10/1974 Tai Mũi Họng Giải phẫu CH23
24 49 PHONSY SYLAKHAM 07/11/1980 Ngoại khoa Giải phẫu CH23
25 50 KHAO SYHALATH 05/07/1975 RHM Giải phẫu
26 51 Nguyễn Trọng Trình 17/07/1985 Nội khoa Miễn dịch CH23

27 52 Lê Mạnh Trưởng 28/04/1985 Nội khoa Miễn dịch CH23

28 53 Đồng Phú Khiêm 26/08/1985 HSCC Tim mạch CH23

29 54 Dương Đức Mạnh 19/10/1981 HSCC Tim mạch CH23
30
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